Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 27 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 18  tháng 3 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 5 ( BÀI 1)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 5 bài 1.
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí.
- Viết được câu phù hợp với bức tranh 
- Chọn đúng vần, từ ngữ vào chỗ chấm trong câu, đoạn văn cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ vùng vẫy, nhanh trí, thợ săn
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 1
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài




*Bài tập tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ rống
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và viết vào VBT
-  GV nhận xét chữa bài 



Bài 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và viết vào VBT
-  GV nhận xét chữa bài 


Bài 3: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài

Bài 4: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV yêu cầu hs quan sát tranh và nói câu –Gọi hs trình bày trước lớp.
- GV và hs nhận xét
-Yêu cầu hs viết câu vào vở
b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ

- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Kiến và chim bồ câu cảm ơn nhau.
b. Kiến và chim bồ câu là câu chuyện hay


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. Những chú chim bồ câu đang bay lượn trên bầu trời.
b. Kiến hay đi kiếm ăn theo đàn


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
Mọi người cần giúp đỡ nhau khi hoạn nạn.



- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài làm

-HS quan sát và nói câu theo nhóm. Trình bày



- HS mở vở, xác định nội dung bài viết
- HS viết bài
- HS lắng nghe

 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
HÁT: CÂY GIA ĐÌNH
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về cộng số có hai chữ số với số có một, hai chữ số
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập ( Phiếu học tập)
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Nhận xét kết nối và nội dung bài học
2. Luyện tập
Bài tập 1. Tính
-GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
-Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Viết phép tính thích hợp
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Tính nhẩm theo mẫu
-YC HS đọc đề bài
- Yêu cầu HS làm bài
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc
- HS nghe


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.
- HS trao đổi kết quả, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 4HS lên bảng


- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân
- HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.


-HS thực hiện cá nhân.
-HS khác nhận xét.


-HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 19 tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề bài học và cuộc sống
- Có tấm lòng nhân ái, biết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Ý thức giúp đỡ lẫn nhau   
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở LT TV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
a. GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 1)
b. Làm bài tập Luyện TV (tiết 1)
* Bài 1: Đọc:
- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc nối tiếp từng câu, lưu ý sửa lỗi phát âm sai
- Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn
- Cho HS đọc cả bài
* Bài 2: Trả lời câu hỏi (Đánh dấu x vào phương án đúng
- Yêu cầu Hs đọc thầm từng câu, chọn đáp án đúng và đánh dấu x
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét
* Bài 3: Nối tên con vật với đồ vật mà chúng phỏng đoán
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT
- Gọi HS chia sẻ
- GV nhận xét



* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ 
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS nghe
- HS đọc nối tiếp từng dòng thơ
- HS đọc nối tiếp từng đoạn
- HS đọc cả bài


- HS đọc và làm bài

- HS chia sẻ kết quả bài làm




- HS đọc và làm bài
- HS chia sẻ kết quả bài làm
Chó -  chiếc giày
Cáo  - vật dùng để múc nước
Sói – tổ chim
Gấu – một loài cây


- HS viết bài



- HS nghe





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 5 ( BÀI 1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát bài đọc chủ đề 5 bài 1.
- Biết nối thành câu đúng nghĩa
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí
- Chọn đúng vần, từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu hoặc đoạn thơ cho phù hợp.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Biết yêu quý các đồ vật quen thuộc ở trường lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV. Phấn màu, thước kẻ
2. Học sinh
- Vở BTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Học sinh hát và vận động theo nhạc bài hát “ Em yêu trường em”.
- GV kết nối giới thiệu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
*Bài tập tự chọn.
Bài 1: Điền vào chỗ trống
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài



Bài 2: Đánh dấu gạch chéo vào ô trống trước câu đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Viết một câu phù hợp với tranh.
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Cho HS quan sát tranh thảo luận nhóm
-Gọi hs chia sẻ câu trước lớp
-  GV nhận xét 
-Yêu cầu hs làm vào vở
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS hát và vận động theo nhạc





- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Những chú chim bồ câu đang bay lượn trên bầu trời
b. Kiến hay đi kiếm ăn theo đàn.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 


- HS nêu
- HS làm bài
- HS chia sẻ bài làm



- HS nêu yêu cầu
-HS quan sát thảo luận nhóm đôi
- HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét
- HS viết bài vào vở: 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 8: Food. Lesson 3 – Review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                      HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
         LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 5 (bài 2)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Sắp xếp được các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
- Điền đúng được phụ âm vào chỗ trống.
- Tìm được trong và ngoài bài Câu chuyện của rễ từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng d/r/gi.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Nhân ái: biết chăm sóc và bảo về cây trồng. 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi 1-2 HS chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 2: Điền tr haych; s hay x; ng hay ngh vào chỗ trống
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc lại bài đọc và chọn vần đúng diền vào chỗ trống
-Gv gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp.
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 3: Tìm trong và ngoài bài Câu chuyện của rễ từ ngữ có tiếng bắt đầu bằng d/r/gi
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi 1-2 HS chia sẻ bài làm 
- GV nhận xét, chốt kiến thức
* b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ

- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Khen HS học tốt
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




-HS đọc và làm bài 

- HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, chữa bài



-HS đọc bài, làm bài

-2 HS chia sẻ
-HS khác nhận xét



-HS đọc thầm bài và tìm 

-HS chia sẻ trước lớp


- HS mở vở, xác định nội dung bài viết
- HS viết bài
- HS lắng nghe






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II- ĐỒ DÙNG
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở luyện tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
- GV vận động theo nhạc bài hát
2. Luyện tập. (Vở LTT tuần 27 tiết 1 trang 35, 36)
Bài 1:  Tính
-GV chiếu bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gv theo dõi giúp đỡ hs còn lúng túng.
GVNX, sửa sai.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
-GV chiếu bài tập lên bảng, gọi HS nêu yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Nối (theo mẫu)
- GV yêu cầu HS làm bài.
- Cho HS tự làm bài. Chia sẻ trước lớp
- GVNX, sửa sai.
 Chốt kết quả đúng
Bài 4: Viết phép tính thích hợp
- GV gọi HS nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài .
Bài 5: Tô màu vàng vào các bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 88, Màu đỏ vào bông hoa ghi phép tính có kết quả bé nhất.
- GV nêu yêu cầu BT
-  Yêu cầu hs làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp:
Làm lại các bài tập. 
Về xem trước bài mới.
	
- HS vận động theo nhạc.



- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.
 


-Lắng nghe
- HS tự làm bài vào VBT.

- HSNX, sửa sai. 

- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.
 

- HS nhắc lại yêu cầu
- HS tự làm bài vào VBT.
- HS chia sẻ bài làm 
- HSNX, sửa sai.



- HS nhắc lại yêu cầu
-HS làm bài vào vở






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: EM THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết được các hoạt động xã hôi phù hợp với lứa tuổi.
- Có ý thức trách nhiệm với xã hội, biết yêu thương chia sẻ với mọi người.
-Tích cực tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, hỗ trợ bạn trong học tập. 
Biết thể hiện tình yêu thương đối với mọi người khi được tặng quà 
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: Băng/ đĩa bài hát: Ngày Tết Quê Em sáng tác Từ Huy hoặc thiết bị phát nhạc.
2.Học sinh: Một số bài hát về ngày Tết, thẻ màu màu xanh/ mặt cười và màu đỏ/ mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu:
- GV tổ chức cho HS hát tập thể bài Ngày Tết quê em
- Hỏi: +Các em có thích Tết không?
+Vào ngày Tết, người lớn thường thực hiện phong tục gì đối với trẻ em?
	
- HS tham gia

- HS trả lời.
- Phong tục mừng tuổi/ lì xì

	2. Luyện tập -Thực hành 
Hoạt động 1: Tìm hiểu lợi ích của một  số hoạt động xã hội và xác định những hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2, 3, 4 /SGK xem các bạn trong tranh đang làm gì? 


	



+Những hoạt động xã hội dưới đây mang lại lợi ích gì?



+Ở lứa tuổi các em có thể tham gia hoạt động xã hội nào?

_+ Khi tham gia các hoạt động xã hội em cảm thấy như thế nào?

-Mời đại diện nhóm trình bày ý kiến
-Nhóm khác nhận xét
-GV kết luận
Hoạt động 2: Kể những hoạt động em đã biết hoặc đã từng tham gia
-GV yêu cầu hs thảo luận theo gợi ý sau:

+ Đã bao giờ em giúp đỡ người khác chưa? Đó là việc gì?



+ Khi đó em cảm thấy thế nào?

	



- HS trả lời
- Tranh 1:các bạn đã dành 1 phần tiền mừng tuổi để tặng bạn.
+Tranh 2: Các bạn đang nhặt rác ở nơi công cộng.
+Tranh 3: Tặng sách vở cho bạn có hoàn cảnh khó khăn.
+Tranh 4: Gom quần áo để tăng bạn ở vùng lũ lụt.
- Những hoạt độngnày giúp chia sẻ khó khăn với người nhận được sự giúp đỡ, dọn vệ sinh, nhổ cỏ…góp phần làm đẹp, giữ gìn khu di tích… 
-. Em tham gia quyên góp tiền ủng hộ bạn nghèo, nhổ cỏ, nhặt rác ở nghĩa trang liệt sĩ……
-Khi tham gia các hoạt động xã hội em cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn





-  HS thảo luận nhóm 2 chia sẻ trước lớp
-Em đã tham gia giúp đỡ người khác như: Tặng quà cho cac sbanj có hoàn cảnh khó khăn, mua tăm ủng hộ người mù, quyên óp ủng hộ vùng lũ lụt…
-Em cảm thấy rất vui vì đã giúp được người khó khăn hơn mình, làm được việc có ích…

	- GV cho HS chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét khen hs 
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI
- GV yêu cầu HS về nhà luyện tập với người thân về cách nhận tiền mừng tuổi để được uốn nắn thêm
	- HS chia sẻ


- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 21  tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 5 (BÀI 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát, trôi chảy bài đọc chủ đề 5 bài 3 – Câu hỏi của sói
  Viết lại đúng chính tả đoạn thơ có lỗi sai chính tả cho trước 
- Biết sắp xếp các tiếng, từ thành câu có nghĩa.
- Chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ chấm trong câu
- Viết được từ ngữ về hành động của sóc.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: biết giúp đỡ ngườì khác.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ trượt chân, van nài, vọng xuống
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 3
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Bài 1: Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs làm bài, chia sẻ câu của mình

-  GV nhận xét chữa bài


*Bài tập tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ trống
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài


Bài 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu viết đúng.
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 3: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Tìm trong bài đọc từ ngữ cho biết
a. Sóc có thể nhả cao và nhanh
b.hành động của sóc mỗi khi nhìn thấy sói .
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 5: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài
c. Viết vở ô li có mẫu chữ
b. Viết: 
- GV yêu cầu HS mở vở ô li có mẫu chữ
- Cho HS viết bài
-  GV nhận xét bài viết
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. 
- Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi





- HS nêu
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.
a.Sóc vui vẻ vì không làm điều ác.
b. Sóc vui vẻ vì có nhiều bạn bè.


- HS nêu
- HS thảo luận
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. ươu
b. iu


-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét chữa bài
Sói buồn bực vì không có bạn.

-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét chữa bài




-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét chữa bài

-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét chữa bài


- HS mở vở
- HS viết bài
- Nhận xét bổ sung 






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 8: Food. Lesson 3 – Review 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 27
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 36)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Điền đúng được âm, vần phù hợp vào đoạn thơ cho trước.
- Sắp xếp đúng các từ, cụm từ thành câu và viết lại
- Viết được 1-2 câu về điều em khám phá được sau chuyến đi chơi công viên
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: tình cảm giúp đỡ nhau của loài vật
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập:
Bài 1: Điền vần ai, ao, at, ây vào chỗ trống
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- Cho HS đọc thầm lại bài chọn vần thích hợp để điền đúng vào chỗ trống
-Gv gọi hs chia sẻ bài làm trước lớp.
-Gv nhận xét và khen HS.
Bài 2:  Điền c hoặc k
-GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi HS chia sẻ 
-Gv quan sát và hỗ trợ.
- GV nhận xét
Bài 3: Sắp xếp lại các từ, cụm từ sau thành câu.
GV cho HS đọc thầm và làm cá nhân vào vở bài tập.
- Gọi HS chia sẻ 
-Gv quan sát và hỗ trợ.
- GV nhận xét
Bài 4: Viết 1 – 2 câu về điều em khám phá được sau chuyến đi chơi
- Gv cho hs đọc yêu cầu
- Cho hs tập nói câu. GV sửa sai.
- Cho hs viết bài vào vở
- Yêu cầu HS đọc bài viết
-Nhận xét đánh giá bài viết.
3. Hoạt động nối tiếp
-Nhận xét tiết học.
- Dặn HS viết bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát




-HS trả lời 
- HS thảo luận theo nhóm đôi

-HS chia sẻ 
-Nhận xét, chữa bài

-HS đọc bài, làm bài

-2 HS chia sẻ

-HS khác nhận xét

-HS đọc bài, làm bài

-2 HS chia sẻ

-HS khác nhận xét


-1HS đọc
- HS nói câu
- HS viết bài
-HS đọc bài viết hoàn chỉnh.
-HS khác nhận xét, chữa bài






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng một văn bản văn xuôi .
- Củng cố kĩ năng nghe viết.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ: Có hứng thú và ham thích học bài.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên: Máy tính, tivi. Bài đọc tự chọn
2. Học sinh: Vở ô li
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
2. Luyện tập:
a. Đọc
- GV trình chiếu bài đọc.
           Chào Mào đi học
Chẳng ai như chú chào mào
Cứ vào lớp học thì thào chuyện riêng
Cái mũ đội lệch ngả nghiêng
Cái đầu nghĩ chuyện hão huyền ở đâu
Bất ngờ cô hỏi một câu
Chào mào cúi mặt hồi lâu thở dài
Trách mình theo chú Trống choai
Ham chơi, bỏ cả ôn bài, tiếc thay.
                           (Nguyễn Huy Thực)
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp dòng thơ.
- Yêu cầu HS đọc đoạn
- Cho HS đọc cả bài
- GV hỏi HS một số câu hỏi về nội dung đã đọc. Tìm tiếng cùng vần vớí nhau ở cuối các dòng thơ.
- Nhận xét thống nhất câu trả lời
b. Viết
- GV yêu cầu HS mở vở ô li
- GV đọc cho HS viết bài“ chào mào đi học”
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Vận dụng - trải nghiệm:
- Đọc diễn cảm bài thơ
- Gv nhận xét
- GV NX giờ học
	- Múa hát tập thể













-HS đọc nối tiếp dòng thơ. CN
- Cả lớp đọc đồng thanh một lần.
- CN đọc cả bài
- HS trả lời




- HS mở vở ô li
- HS viết bài








IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 
CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS được
- Củng cố về phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số.
- Làm được các bài tập có liên quan.              
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Lật mảnh ghép
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV cho HS đọc yêu cầu 
- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
-GV gọi chia sẻ kết quả

-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 2: Số ?
-GV gọi HS nêu yêu cầu 
-Y/C làm bài vào vở.
-Gọi hs chia sẻ bài làm 
-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 3: Đ/S
-GV gọi HS nêu yêu cầu 
-Y/C làm bài vào vở.
-Gọi hs chia sẻ bài làm 
-GV nhận xét và chốt ý đúng.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp
- GV cho HS đọc yêu cầu 
- GV hd hs làm bài
- Y/c HS làm cá nhân vào vở bài tập.
- GV gọi hs nêu miệng kết quả
-GV nhận xét chốt ý đúng
Bài 5. Tô màu các bông hoa trên đường bạn ong bay về tổ.
- GV gọi HS nêu yêu cầu
- Y/c HS làm vào vở.
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh
- GV nhận xét, sửa sai cho HS nếu có.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
-HS chơi



- HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở

-HS chia sẻ và giải thích cách làm
-HS khác nhận xét


- HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài,  
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe

-HS đọc yêu cầu 
-HS làm bài vào vở
-HS nêu và giải thích Đ/S
-HS khác nhận xét

- HS nêu yêu cầu của bài
- HS làm bài,  
- HS chia sẻ
- HS lắng nghe



- HS đọc yêu cầu 
- HS làm bài vào vở
- HS nêu và giải thích cách làm
- HS khác nhận xét






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề: “Tham gia hoạt động cộng đồng”
- Học sinh biết thu gom 1 số rác thải có thể tái chế như giấy loại, chai nhựa …để mang đến lớp.
- Hiểu được ý nghĩa của việc mình làm: tham gia kế hoạch nhỏ là trách nhiệm của mỗi hs đối với cộng đồng, với tập thể lớp, trường.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự thực hiện được nội quy, nề nếp.
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc tham gia các hoạt động cộng đồng 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể.
II. CHUẨN BỊ
GV: băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
HS: Chia thành nhóm, hoạt động theo Ban.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
HS hát và vận động theo nhạc bài hát “ Tết đến rồi”
2. Sơ kết tuần 27
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Anh Tú, Khánh Vy, Tuấn Hưng, Bảo Anh, Trí Kiên, Đức Chính,…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Dung, Khang, Lộc, ….
+ Một số HS tiếp thu và tốc độ làm bài chậm: Lưu Huy, Bảo Hân, Tuấn Khang, Đắc Lộc, Nam…
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 28
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tiếp tục rèn chữ nhỏ cho HS.
- Phát động phong trào nuôi heo đất
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
	
- HS hát và vận động theo nhạc 


- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.










- HS lắng nghe













	3. Sinh hoạt theo chủ đề 
Gv tổ chức HS thảo luận trả lời câu hỏi sau:
- Hôm trước cô dặn các em chuẩn bị  vỏ lon để tham gia kế hoạch nhỏ. Vậy việc thu gom kế hoạch nhỏ mang lợi ích gì?
-Các em có biết số tiền từ kế hoạch nhỏ dùng để làm gì không?
- GV khích lệ HS xung phong lên chia sẻ. 
- GV khái quát các ý kiến của HS và khen ngợi các em đã mạnh dạn chia sẻ ý kiến 
	
- HS thực hiện theo yêu cầu

+Góp phần bảo vệ môi trường
-Thực hiện chương trình công tác đội


-  HS chia sẻ 


	Đánh giá 
Cá nhân tự đánh giá
GV HD HS tự đánh giá theo các mức độ dưới đây:
- Tốt: Biết được các hoạt động xã hội em có thể tham gia. Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ lớp, trường.
- Đạt: Thực hiện được các yêu cầu nhưng chưa thường xuyên.
- Cần cố gắng: Chưa thực hiện tốt các yêu cầu trên
Đánh giá theo tổ/ nhóm
- GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung: 
+Có tham gia hoạt động Em làm kế hoạch nhỏ không?
+Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
 Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	
- HS tự đánh giá













- HS đánh giá lẫn nhau





- HS theo dõi


	4. Tổng kết
-  Nhận xét tiết học của lớp mình.
-  GV dặn dò nhắc nhở HS
	
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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